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MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN 

Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

 
 I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT  

Một là, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng 

cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi 

ngân sách nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ 

sở; cụ thể tại các văn bản sau: 

- Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến 

lược bảo vệ an ninh quốc gia. 

- Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới đề ra yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, chế độ, chính sách để 

tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nhất là Công an xã, bảo 

vệ dân phố đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng đề ra một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung 

ương đến cơ sở. 

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đề ra nhiệm vụ, 

giải pháp về khoán kinh phí chi trả phụ cấp để giảm dần số lượng những người 

hoạt động không chuyên trách. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa XII đề ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an 

Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 đã đề ra nhiệm vụ xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở. 

Hai là, kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an 

xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã nơi bố trí 

Công an xã chính quy 
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Đến nay, các địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành xong việc bố trí 

Công an xã chính quy tại 100% các xã, thị trấn với hơn 30 ngàn Công an xã 

chính quy. Điều này làm phát sinh thực tế là có 126.084 Công an xã, thị trấn bán 

chuyên trách đã được thay thế bằng Công an xã chính quy do sĩ quan, hạ sĩ quan 

Công an đảm nhiệm; do đó, phải bố trí cho các chức danh Công an xã bán 

chuyên trách này được tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã nơi 

bố trí Công an xã chính quy. 

Ba là, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và thi 

hành các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân  

Nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở có tác động đến quyền con người, quyền công dân mà theo quy định của 

Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật. Vì vậy, xây dựng 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là để cụ thể hóa quy định 

của Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ, 

quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, vừa bảo đảm tốt 

hơn quyền con người, quyền công dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Luật 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành sẽ tạo cơ sở 

pháp lý minh bạch trong việc xác định, phân định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn 

của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thực hiện và giới 

hạn, phạm vi, cách thức thực hiện để tránh việc lạm dụng, tùy tiện, xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân. 

Bốn là, sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

Hiện nay, việc bố trí các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

là không thống nhất (bảo vệ dân phố được bố trí thành ban, tổ trên địa bàn 

phường; dân phòng được bố trí thành đội, tổ ở thôn, làng, ấp, bản, đơn vị dân cư 

tương đương; Công an xã bán chuyên trách được bố trí theo mô hình dân 

phòng). Trên một địa bàn cấp xã cùng tồn tại các lực lượng quần chúng với tên 

gọi khác nhau (dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách) và đều do Ủy 

ban nhân dân cấp xã thành lập, quản lý, duy trì hoạt động để cùng tham gia thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự có tính chất tương đồng, từ đó dễ dẫn đến 

chồng chéo, mâu thuẫn, chồng lấn. Do đó, dự thảo Luật đã quy định theo hướng 

sắp xếp thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán 

chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã thành một lực lượng với tên gọi 

chung là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, đơn vị 

dân cư tương đương thuộc địa bàn cấp xã. Việc điều chỉnh theo hướng này sẽ 
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góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, xác 

định rõ chủ thể chịu trách nhiệm chính trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở, đồng thời góp phần kiện toàn, tinh gọn bộ máy theo chủ trương 

chung hiện nay cũng như kiện toàn lực lượng để có điều kiện tập trung nguồn 

lực, cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện cho hoạt động của lực lượng bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở được tốt hơn. 

Năm là, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở 

Trong điều kiện hiện nay khi tình hình thế giới, khu vực liên quan đến an 

ninh, trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp với nhiều vấn đề mới 

nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt 

động của các lực lượng chuyên trách cũng như phải huy động được quần chúng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân để giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, giải 

quyết kịp thời các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để tích tụ trở 

thành điểm nóng; qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. 

Sáu là, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực 

pháp lý cao quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở 

Hiện nay, về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định ở nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau và do nhiều cơ quan ban hành, từ 

đó dẫn đến không đồng bộ, mâu thuẫn, chồng lấn. Do đó, sự cần thiết phải pháp 

điển hóa nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào 01 đạo luật chung để bảo đảm tính đồng bộ, 

thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT  

1. Mục đích xây dựng Luật 

- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về kiện toàn, 

sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức 

cơ sở; tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; cụ thể hóa và tạo cơ sở 

pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con 

người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 
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- Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, các lực lượng chức năng, trong đó có 

Công an nhân dân làm tham mưu, nòng cốt thực hiện. 

- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, tổ chức, hoạt 

động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần phòng, chống tội phạm và các vi 

phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật 

- Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan; bảo đảm các quy định của Luật được cụ thể 

và có tính khả thi. 

- Tổng kết toàn diện thực tiễn hoạt động của các lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kế thừa các quy định pháp luật còn phù hợp, khắc 

phục những hạn chế, bất cập để xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong 

giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 

- Tham khảo có chọn lọc pháp luật của một số nước về tổ chức, hoạt động 

của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở để vận dụng quy 

định cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng dự án Luật, Bộ Công an đã 

thực hiện thủ tục thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự án Luật đã được gửi lấy 

ý kiến tham gia của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân 

vận Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các 

đơn vị, địa phương và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính 

phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ 

chức, cá nhân theo quy định. Dự án Luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định và 

được Chính phủ nhất trí trình Quốc hội. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

Dự án Luật đã được xây dựng trên cơ sở bám sát 04 nhóm chính sách lớn 

đã được Bộ Công an báo cáo và Chính phủ nhất trí trong hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật, cụ thể như sau: 

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở  

Đây là nội dung quan trong đã được nhiều ý kiến góp ý tham gia và đã 

được Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện trong dự thảo 
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Luật. Theo đó, dự thảo Luật điều chỉnh thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của các 

lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách thành nhiệm 

vụ chung của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, xác định cụ thể phạm vi, 

giới hạn, phương thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; việc quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ của lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở và thể hiện rõ đây là lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ 

Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, không trùng 

dẫm với nhiệm vụ của Công an cấp xã chính quy và chính quyền cơ sở, cụ thể 

với 07 nhóm nhiệm vụ sau:  

- Hỗ trợ thu thập, tổng hợp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách; 

- Tham gia hỗ trợ, phối hợp phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, 

chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

- Phối hợp, đề xuất, tổ chức thực hiện quy định về phòng, chống thiên tai, 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

- Phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 

trên địa bàn; 

- Phối hợp tham gia vận động, thuyết phục, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ 

người vi phạm pháp luật đã bị xử lý trở về sinh sống tại cộng đồng; 

- Bắt người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã; tham gia phối hợp 

truy bắt người đang bị truy nã, người trốn thi hành án phạt tù; 

- Phối hợp, tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các 

nhiệm vụ khác về bảo vệ an ninh, trật tự. 

2. Về sắp xếp, bố trí lực lượng 

Đây là nội dung hết sức quan trọng và có tác động rất lớn đến những 

người đang hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã 

bán chuyên trách. Do đó, trong quá trình xây dựng Luật, Bộ Công an đã chỉ đạo 

các đơn vị chức năng nghiên cứu, tổng kết, khảo sát, đánh giá làm cơ sở đề xuất 

nội dung quy định trong dự thảo Luật.  

Qua tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và gần đây nhất là qua khảo sát, đánh giá thực 

trạng hoạt động của lực lượng dân phòng trên toàn quốc do Bộ Công an thực 

hiện trong năm 2020 cho thấy, hầu hết các địa phương mặc dù có thành lập lực 

lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách nhưng về cơ 

bản đều do cùng một số người đảm nhiệm (một người gánh hai vai, đội hai mũ), 

nguyên nhân là do không có đủ người tham gia, địa phương không có đủ kinh 

phí trang trải và thực sự nhiều địa phương đề xuất không nhất thiết cùng một lúc 

phải duy trì 03 lực lượng này mà nên gộp thống nhất thành một lực lượng chung.  
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Mặt khác, trong quá trình lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật của các bộ, 

ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đều đề nghị cân nhắc nghiên cứu điều 

chỉnh lại theo hướng thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an 

xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã để thành một lực lượng với 

tên gọi chung, được bố trí thống nhất trên địa bàn xã, phường, thị trấn; qua đó góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Trên cơ sở đánh giá tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật và qua nghiên 

cứu, tiếp thu ý kiến tham gia, Bộ Công an đã báo cáo và được Chính phủ nhất trí 

quy định trong dự thảo Luật theo hướng sắp xếp thống nhất lực lượng bảo vệ 

dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã 

thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở và được bố trí thành Tổ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư 

tương đương thuộc địa bàn cấp xã. Việc điều chỉnh theo hướng này sẽ góp phần: 

- Bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. 

 - Kiện toàn, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung hiện nay cũng như 

kiện toàn lực lượng để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất và bảo 

đảm điều kiện cho hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được 

tốt hơn, thật chất hơn. 

- Xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm chính trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở; khắc phục thực trạng hiện nay là có nhiều lực lượng cùng 

tham gia nhưng không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm chính.  

- Làm thay đổi sự nhìn nhận, đánh giá của người dân về vị trí, vai trò của 

lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tích cực. Khắc phục hạn 

chế, bất cập hiện nay khi rất khó phân biệt tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn, trang 

phục, địa bàn, phạm vi hoạt động… của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở. 

- Giảm số người hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự, giảm 

chi ngân sách nhà nước. 

3. Về xác định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của cơ quan, tổ chức 

đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc thực 

hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự  

Nội dung nêu trên đã được nhiều ý kiến tham gia đề nghị cơ quan chủ trì 

cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở với các lực lượng khác cũng như các nội dung phối hợp giữa các lực lượng 

trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như xác định cụ thể trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ Công an đã tiếp thu và quy định trong dự thảo 

Luật như sau:  
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- Về quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở, dự thảo Luật quy định lực lượng này: Chịu sự giám sát của Hội đồng nhân 

dân cấp xã; chịu sự quản lý, điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ an ninh, 

trật tự của cơ quan Công an và tham gia cùng Công an cấp xã trong công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đối với các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn cấp 

xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với lực lượng dân 

quân tự vệ, đoàn thể quần chúng, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn tham mưu và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã 

trực tiếp quản lý xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, 

trật tự trên địa bàn phụ trách. 

- Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở: Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Chính phủ, các 

bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, trách nhiệm của Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong 

việc quản lý, giám sát hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở; Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Đây là những vấn đề mới mà pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể. 

Việc quy định trong Luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm, quan 

hệ phối hợp của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự. 

4. Về bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở 

 Dự thảo Luật quy định việc bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách địa phương hỗ trợ, cân đối kết hợp 

với huy động nguồn lực trong nhân dân. Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định (pháp luật hiện hành đang quy định bảo vệ dân phố được hưởng 

phụ cấp hàng tháng và hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ; Công an xã bán chuyên 

trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở, được hưởng phụ cấp hàng tháng và mức bồi dưỡng, hỗ 

trợ). Việc xác định cụ thể, thống nhất việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với 

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở góp phần bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời, là để cụ thể hóa quan 

điểm, chủ trương của Đảng về giảm chi từ ngân sách nhà nước để chi trả phụ 

cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, tiến tới giảm dần số lượng 

người hoạt động không chuyên trách; bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố và tương 



 8 

đương chỉ bố trí không quá 03 người hoạt động không chuyên trách và được 

hưởng phụ cấp hàng tháng theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. 

Ngoài nội dung nêu trên, dự thảo Luật trên cơ sở kế thừa quy định của 

pháp luật hiện hành đối với lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên 

trách và vận dụng quy định của Luật Dân quân tự vệ để quy định bao quát hơn 

các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở, bao gồm: Bố trí địa điểm, nơi làm việc và trang bị của lực lượng bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở; bồi dưỡng, huấn luyện, bảo đảm kinh phí và cơ sở vật 

chất, trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, trang phục, huy hiệu, phù hiệu, 

biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở; giải quyết trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi 

thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh./. 
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BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  
 

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN 

Về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) 

 
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT 

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu 

cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con 

người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến 

đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú; trong đó, việc xây 

dựng, ban hành Luật Cư trú (sửa đổi) là cần thiết với những lý do cụ thể sau đây: 

Thứ nhất, bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân 

Việc sửa đổi Luật Cư trú là để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 

2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân liên quan đến quản lý cư trú 

theo hướng quy định công khai, minh bạch, đơn giản hóa giấy tờ, giảm thời 

gian, chi phí; xóa bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây 

phiền hà cho người dân; qua đó, bảo đảm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền tự do 

cư trú của công dân. 

Thứ hai, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về an ninh, trật tự trong tình hình mới 

Trước yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 

10-NQ/ĐUCA ngày 08/01/2018 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2018 và 

những năm tiếp theo; Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: Tăng cường quản lý cư trú, 

quản lý dân cư, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an 

ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Thứ ba, thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 

liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 về đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, 

trong đó có phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ 

Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật 

thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc thực hiện trình tự, thủ 
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tục đăng ký cư trú cho công dân cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với hình 

thức quản lý mới cũng như yêu cầu quản lý dân cư trong tình hình mới; qua đó, 

tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú 

cũng như tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục đăng ký 

cư trú giữa cơ quan nhà nước với người dân. 

Thứ tư, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong 

công tác quản lý cư trú mà trọng tâm ở đây là xây dựng, quản lý cư trú qua Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và chủ động hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa công tác 

quản lý cư trú theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, 

phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới. Trong khi đó, khoa học, công 

nghệ trong đăng ký, quản lý cư trú ở nước ta còn lạc hậu, chưa đáp ứng được 

yêu cầu ngày càng tăng của công dân, chưa bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu quản lý 

dân cư và hội nhập quốc tế; mặt khác, dữ liệu đăng ký, quản lý cư trú hiện nay 

chủ yếu được lưu trữ thủ công; việc cấp, quản lý, sử dụng giấy tờ về đăng ký, 

quản lý cư trú tuy có nhiều cố gắng cải tiến, sắp xếp hợp lý hơn nhưng vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; do đó, 

cần quy định việc đăng ký, quản lý cư trú theo hướng ứng dụng khoa học, công 

nghệ tiên tiến để vừa quản lý chặt chẽ dân cư, vừa góp phần đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, giấy tờ cho công dân và từng bước thực hiện Chính phủ điện tử.  

II. VỀ NHỮNG NỘI DUNG LỚN TRONG XÂY DỰNG LUẬT 

Sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV vừa qua, dự thảo Luật Cư trú (sửa 

đổi) được chỉnh lý gồm 07 chương, 39 điều và có những nội dung mới, sửa đổi, 

bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) như sau: 

Một là, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) quy định thay thế việc quản lý cư 

trú (thường trú, tạm trú) từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương 

thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin; cụ thể là quản lý cư trú bằng 

việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú của mỗi 

công dân đều là trường thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ quan, tổ chức và công dân có thể khai thác, sử 

dụng để phục vụ giao dịch dân sự, giải quyết các thủ tục hành chính… 

Dự thảo Luật đã bỏ các quy định về: Sổ Hộ khẩu, Sổ Hộ khẩu cấp cho hộ 

gia đình, cấp cho cá nhân, giấy chuyển hộ khẩu; quyền được cấp, cấp lại, đổi Sổ 

Hộ khẩu, Sổ Tạm trú… 

Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không 

cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy 
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tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ 

cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân 

cho cơ quan chức năng để thực hiện. 

Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo 

hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Việc thực hiện quản lý dân cư thông qua phương thức mới bằng mã số 

định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú 

sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục hành chính liên 

quan đến đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân; do vậy, dự thảo 

Luật Cư trú (sửa đổi) đã bỏ các thủ tục như: Cấp đổi, cấp lại Sổ Hộ khẩu; Cấp 

giấy chuyển hộ khẩu; Cấp đổi, cấp lại Sổ Tạm trú; Điều chỉnh những thay đổi 

trong Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú… đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục như 

về tách Sổ Hộ khẩu (được xác định theo hướng đây là việc tách hộ gia đình), 

hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật… 

Bên cạnh đó, do sử dụng phương thức quản lý hiện đại này nên thời hạn 

giải quyết đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho công dân cũng đơn giản, rút 

ngắn cả về thủ tục và thời gian. Nếu như hiện nay thời gian giải quyết đăng ký 

thường trú là 15 ngày thì theo dự thảo Luật sẽ tối đa là 07 ngày. 

Ba là, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ các quy định riêng về 

điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (tức là, không 

có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc 

Trung ương; việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

là như nhau, không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống nhất trên 

toàn quốc). Quy định này nhằm tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với 

mọi công dân; bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của 

Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng chưa 

được đăng ký thường trú mặc dù có chỗ ở hợp pháp. 

Bốn là, Ngoài các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như hiện nay, 

xuất phát từ thực tiễn và để nâng cao hiệu quả quản lý về cư trú, nắm đúng thực 

tế số hộ, số người thường trú trên địa bàn, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, hoạch định, thực hiện chính sách an ninh xã hội và bảo vệ 

quyền, lợi ích chính đáng của người có liên quan, dự thảo Luật đã bổ sung một 

số trường hợp xóa đăng ký thường trú: 

(1) Người vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng liên tục trừ trường 

hợp đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác, đã khai báo tạm vắng hoặc xuất cảnh ra 

nước ngoài nhưng không phải để định cư. 
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(2) Người đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; 

bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

(3) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ 

nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa. 

(4) Người đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, kê biên, tịch thu và 

người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký 

thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, 

thuyền, phương tiện đó; trừ trường hợp được chủ sở hữu tài sản mới đồng ý cho 

tiếp tục đăng ký thường trú. 

Năm là, bổ sung quy định để quản lý đối với trường hợp công dân không 

đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú để bảo đảm quản lý tốt hơn đối với 

nhóm người này (đây là những người chưa đăng ký thường thường trú, tạm trú ở 

đâu như người di cư, sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở 

hợp pháp hoặc có chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng không được chủ hộ đồng ý 

cho đăng ký thường trú, tạm trú…). Việc bổ sung quy định này nhằm bảo vệ 

quyền lợi chính đáng cho người dân, giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình 

của những người này và hỗ trợ họ. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT CÒN CÓ Ý KIẾN 

KHÁC NHAU 

1. Về điều kiện đăng ký thường trú 

Nội dung này Bộ Công an thống nhất theo đa số ý kiến của đại biểu là quy 

định điều kiện đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ cần bảo đảm yêu cầu về 

diện tích bình quân tối thiểu làm điều kiện để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp nhằm bảo đảm điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu 

cầu và tình hình thực tiễn của từng địa phương và giảm áp lực cho việc thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tuy nhiên, cần quy định mức tối 

thiểu là không dưới 08 m2 sàn/người để bảo đảm điều kiện sống và phù hợp với 

điều kiện của đa số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Theo Quyết định số 

2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì mục tiêu 

đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m2 sàn/người, 

trong đó tại đô thị đạt 29m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22m2 sàn/người; 

phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 08m2 sàn/người. Đến năm 2030, 

phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc khoảng 30m2 

sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12m2 sàn/người).  

Các nội dung còn lại là giữ nguyên như dự thảo Luật do Chính phủ trình. 
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Bên cạnh đó, một số đại biểu Quốc hội đề nghị quy định thêm tiêu chí về 

thời gian tạm trú nhất định tại địa bàn là điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở 

hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Tuy nhiên, Bộ Công an đề nghị không nên quy 

định tiêu chí này vì đây là quy định để hạn chế công dân đang sinh sống tại các 

thành phố trực thuộc trung ương được đăng ký thường trú vào các đô thị này của 

Luật Cư trú hiện hành; quy định này tạo ra sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng 

giữa các công dân. Do vậy, không nên tiếp tục giữ quy định này và mở rộng 

phạm vi áp dụng đối với tất cả các tỉnh trong cả nước. 

2. Về xóa đăng ký thường trú và xóa đăng ký tạm trú 

Nội dung này Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật do Chính 

phủ trình như ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội. Việc xóa đăng ký đối với 

trường hợp “công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên…” là để 

nâng cao trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật về cư trú; 

giúp chính quyền địa phương các cấp có thể hoạch định chính sách phát triển 

kinh tế được chính xác, sát với nhu cầu của người dân trong địa bàn quản lý, bố 

trí nguồn lực hợp lý cho các đối tượng thụ hưởng hợp pháp đang thực tế sinh 

sống trên địa bàn.  

Việc xóa đăng ký thường trú trong trường hợp này không có nghĩa là xóa 

toàn bộ thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu về cư trú mà tất cả thông tin của công dân trong 02 cơ sở dữ liệu này vẫn 

được lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng như bình thường. Việc xóa đăng ký 

thường trú của công dân còn được thể hiện trong cả hồ sơ lưu trữ của cơ quan 

đăng ký, quản lý cư trú. Đối với những trường hợp bị xóa sẽ thể hiện rõ cả lý do 

bị xóa và thời điểm bị xóa ở trường thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú của 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

3. Về thời hạn tạm trú, gia hạn tạm trú 

Dự thảo Luật quy định về giải thích từ ngữ “nơi tạm trú”, điều kiện đăng 

ký tạm trú, hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú theo hướng công dân tạm trú không có 

thời hạn. Vấn đề này, Bộ Công an đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Cư trú (sửa 

đổi) quy định về thời hạn tạm trú và gia hạn tạm trú, bởi vì: 

Một là, để phù hợp với đặc điểm, khái niệm trong giải thích từ ngữ về 

“nơi tạm trú” quy định tại Điều 2 dự thảo Luật là nơi công dân sinh sống trong một 

khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú. 

Hai là, để phân biệt nơi tạm trú với nơi thường trú (là nơi công dân sinh 

sống ổn định, lâu dài, không xác định thời hạn). 

Ba là, kế thừa quy định còn phù hợp với thực tiễn của Luật Cư trú hiện 

hành (khoản 4 Điều 30 Luật Cư trú hiện hành quy định Sổ tạm trú có thời hạn 
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tối đa là 24 tháng, hết thời hạn tạm trú công dân đến cơ quan Công an nơi cấp 

sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn). 

Bốn là, để bảo đảm chặt chẽ trong công tác quản lý cư trú, nếu người đã 

đăng ký tạm trú mà không còn cư trú ở địa điểm đã đăng ký và không làm thủ 

tục gia hạn tạm trú thì sẽ bị xóa đăng ký tạm trú. 

4. Về thời điểm có hiệu lực của Luật và quy định chuyển tiếp 

Dự thảo Luật đưa ra 02 phương án: Phương  án 01 quy định sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú đã được cấp vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022; 

Phương án 02 quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các 

giao dịch, quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành. 

Bộ Công an đề nghị chỉ để 01 phương án tại dự thảo Luật (Phương án 02) 

là như nội dung do Chính phủ trình Quốc hội (Luật này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2021; sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ 

được tiếp tục sử dụng để giải quyết các giao dịch, giấy tờ, tài liệu được xác lập 

trước ngày Luật có hiệu lực thi hành như quy định tại khoản 3 Điều 42 dự thảo 

Luật do Chính phủ trình), không có quy định chuyển tiếp là được sử dụng tiếp 

đến hết ngày 31/12/2022. 

Vấn đề này đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 47 ngày 10/8/2020 và đa số Ủy viên Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với định hướng này./. 
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BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

 

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN 

Về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) 

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT  

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: "Hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế".   

 Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" (gọi tắt là Chỉ thị 

36) đã đưa ra yêu cầu "Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho 

công tác phòng, chống ma túy. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù 

hợp với thực tiễn công tác phòng, chống ma túy, có chế tài nghiêm khắc hơn đối 

với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy...”. 

 Bên cạnh đó, Chính phủ cũng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác 

phòng, chống ma túy, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về phòng, chống ma túy. Ngày 16/9/2016, Văn phòng Chính phủ có 

Thông báo số 295/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam, theo đó đồng chí Phó Thủ tướng giao Bộ Công an “... Nghiên cứu 

trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy...”. 

Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về "tăng 

cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới" (gọi tắt 

là Chỉ thị 25), trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy theo hướng 

bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 

đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc”, Thủ tướng 

Chính phủ giao Bộ Công an “Chủ trì tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Phòng, chống ma túy...”. 

 2. Cơ sở thực tiễn 

 Việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực trên các lĩnh vực như: công tác quản lý nhà nước về phòng, chống 
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ma túy đi vào nề nếp và có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, công chức các cấp 

và đông đảo người dân trong xã hội về tác hại của ma túy và trách nhiệm của 

mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên; công tác tuyên truyền phòng, 

chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung đa dạng về hình thức, huy động 

được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng, nhiều mô 

hình tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu quả được triển khai, 

nhân rộng; từng bước đổi mới công tác cai nghiện ma túy; công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả; phát hiện, điều tra, 

khám phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận 

chuyển trái phép chất ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia, thu giữ lượng 

ma túy rất lớn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy được thực hiện 

nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Luật Phòng, chống ma túy và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo nền tảng pháp lý cho việc thực hiện 

công tác phòng, chống ma túy. Những kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng, 

chống ma túy đã giúp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội 

của đất nước. Việc ban hành và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy 

đã thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế 

về phòng, chống ma túy cũng như các Nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc. 

Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống 

văn hóa – xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma 

túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, cụ 

thể như sau: 

Thứ nhất: Chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy: 

Số người sử dụng trái phép chất ma túy trong những năm vừa qua ngày 

càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử dụng phong 

phú, đa dạng từ hút, hít, tiêm chích sang uống, ngậm (ma túy tổng hợp, thuốc 

hướng thần)... Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng 

đang diễn biến phức tạp, nhất là từ khi Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) có hiệu lực thi hành thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

không bị coi là tội phạm và không bị xử lý hình sự. Sự phát triển bùng nổ của 

các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như vũ trường, quán Bar, 

nhà hàng1…. đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng ma 

túy tổng hợp. Nhiều trường hợp sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ngay 

từ lần sử dụng đầu tiên đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình và gây mất 

 
1 Theo thống kê của Cục C04, năm 2019 cả nước có 3.879  cơ sở kinh doanh có điều kiện (Vũ trường, quán Bar, 

nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, Club…) có biểu hiện liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Đã xử lý hành 

chính 13.868 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở này; độ tuổi dưới 18 chiếm 4%, từ 

đủ 18 đến 35 tuổi chiếm 85%, từ 35 tuổi trở lên chiếm 11%. 

Theo báo cáo ma túy thế giới, năm 2018 trên toàn thế giới ước tính có 450.000 ca tử vong do sử dụng ma túy 

năm 2015; trong số đó có 167.750 người chết do liên quan trực tiếp đến các rối loạn sử dụng ma túy, chủ yếu là 

quá liều. 
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an ninh, trật tự; đặc biệt người sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần (ngáo đá), 

không kiểm soát được hành vi gây ra các vụ thảm án, gây hoang mang trong dư 

luận nhân dân, có những vụ đối tượng giết chính người thân của mình. Trong 

khi đó, chưa có quy định của pháp luật về quản lý đối tượng này nên mặc dù 

thấy được tính chất nguy hiểm, hậu quả gây ra cho xã hội, nhưng quản lý người 

sử dụng trái phép chất ma túy chưa được quan tâm một cách đúng mức, dẫn đến 

hậu quả do những người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội trong 

thời gian qua là vô cùng nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân. Đối với hành vi 

sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện nay chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc 

phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000đ là chưa đủ sức răn đe. Do đó, cần phải 

quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và "có chế tài nghiêm khắc hơn đối 

với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 

36 của Bộ Chính trị. 

Thứ hai: Quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập: 

 Số người nghiện gia tăng, năm 2009 cả nước có 146.731 người nghiện có 

hồ sơ quản lý, đến tháng 12/2019 cả nước có 235.314 người nghiện có hồ sơ 

quản lý (tăng 60%), xuất hiện nhiều chất ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp. 

Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp khó 

khăn, người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tác động rất lớn đến tình hình trật tự, 

an toàn, xã hội; đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 

chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, hiệu quả không cao, 

nhiều địa phương làm mang tính hình thức; công tác quản lý sau cai tại nơi cư 

trú và tại cơ sở quản lý sau cai không còn phù hợp; chưa có quy định về cai 

nghiện ma túy với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài bị trục 

xuất về nước do nghiện ma túy. Công tác xã hội hóa cai nghiện còn nhiều khó 

khăn, hiện nay các cơ sở cai nghiện do các tổ chức, cá nhân thành lập chưa được 

quan tâm và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, trong khi đây là lĩnh vực lợi nhuận 

không cao nên không thu hút được các nhà đầu tư. Cơ sở vật chất ở một số cơ sở 

cai nghiện còn thiếu, xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng, dẫn đến 

khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt, dễ gây bức xúc cho học viên. Các học viên 

sau khi cai nghiện ở các cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về cộng đồng khó kiếm 

việc làm để ổn định cuộc sống.  

Thứ ba: Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008  

có một số nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp 

luật. Cụ thể như: Mâu thuẫn với Luật Xử lý vi phạm hành chính về quy định 

thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 

Luật phòng, chống ma túy quy định việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm 

quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Mâu 
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thuẫn với Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự về 

thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng, cụ thể: Luật Phòng, chống ma túy 

quy định cơ quan chuyên trách Phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát Biển có chức năng phòng ngừa, ngăn chặn hành vi mua bán, vận 

chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại 

khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát; Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ 

chức Cơ quan điều tra quy định thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng 

ngoài việc có thẩm quyền điều tra về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép 

chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, còn có thẩm quyền 

tiến hành một số hoạt động điều tra với các tội khác như: tội trồng cây thuốc 

phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác chứa chất ma túy; sản xuất 

trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển mua bán 

hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; sản 

xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc 

sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Cảnh sát Biển được tiến hành 

điều tra đối với các tội: Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; 

chiếm đoạt chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất 

dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển 

hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 

phép chất ma túy. Điều 259 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định thêm một số 

hành vi mới như: "Vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, giao nhận, quản lý, 

kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện 

hoặc thuốc hướng thần" nhưng trong Luật Phòng, chống ma túy chưa quy định 

nghiêm cấm các hành vi này. Sự không thống nhất giữa Luật Phòng, chống ma 

túy với các Bộ luật và luật nêu trên đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến hiệu 

quả công tác phòng, chống ma túy. 

Ngoài ra còn một số vấn đề của thực tiễn đang đặt ra, nhưng luật Phòng, 

chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 chưa đáp ứng được, cụ thể 

như sau: 

Phòng, chống ma túy là lĩnh vực đặc thù, có nhiều hiểm nguy, trung bình 

trong 05 năm gần đây, cả nước phát hiện khoảng 20.000 vụ với trên 30.000 đối 

tượng vi phạm pháp luật về ma túy, khối lượng chất ma túy thu giữ tính bằng 

tấn. Tội phạm ma túy trong nước tổ chức, câu kết với các đối tượng người nước 

ngoài ngày càng chặt chẽ, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các tổ chức tội phạm 

ma túy xuyên quốc gia phần lớn sinh sống ở nước ngoài. Cán bộ trong lĩnh vực 

phòng, chống ma túy luôn đứng trước các hiểm nguy, hy sinh, nguy cơ lây 

nhiễm HIV... Nhưng Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2008) chưa tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho cơ chế phối hợp điều tra của 

lực lượng điều tra trong nước với các nước, các tổ chức phòng, chống ma túy 
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quốc tế; chưa có chính sách ưu đãi đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống 

tội phạm về ma túy, cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế. 

Một số hoạt động chưa được đưa vào kiểm soát hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy như tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, đây là các hoạt động 

trên thực tiễn diễn ra thường xuyên, rất dễ bị các đối tượng lợi dụng hoạt động 

phạm tội về ma túy. Một số loại thuốc có chứa chất ma túy, tiền chất cũng chưa 

được quy định kiểm soát. Thực tế các đối tượng đã lợi dụng sản xuất ma túy 

tổng hợp từ các loại thuốc này2. Tính đến nay, cả nước đã phát hiện, bắt giữ 44 

vụ sản xuất trái phép chất ma túy (trong đó có 01 vụ sản xuất Heroine, 43 vụ sản 

xuất ma túy tổng hợp), 15 vụ sản xuất ma túy tổng hợp bằng cách chiết xuất tiền 

chất từ thuốc tân dược (chiếm 35%). 

Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng 

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế 

hóa quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, 

chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, đảm 

bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT  

1. Mục đích  

- Việc xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy và khắc phục 

những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 

2000, sửa đổi bổ sung năm 2008 góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, lực lượng Công an nhân 

dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

- Nâng cao nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, củng cố lực 

lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Quản lý tốt người nghiện, 

người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước 

loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

- Mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm ma túy. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước, 

kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

 
2 Năm 2017 Công an TP Hà Nội bắt giữ 04 vụ/04 đối tượng, Công an Lạng Sơn bắt 02 vụ chiết xuất 

Ketamin từ thuốc thú y KetamilInjection, thuốc gây mê cho động vật khi phẫu thuật. 
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- Quán triệt và thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là tại Chỉ thị 

số 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.  

- Tổng kết đầy đủ và toàn diện về công tác phòng, chống ma túy trong 

những năm qua; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất 

cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống ma túy hiện nay và 

trong những năm tiếp theo. 

- Đảm bảo phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên, đặc biệt là 03 Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc về ma túy các 

năm 1961, 1971, 1988, các cam kết quốc tế, khu vực và một số công ước quốc tế 

về quyền con người. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật và thực tiễn 

công tác phòng, chống ma túy của một số quốc gia trên thế giới phù hợp với 

điều kiện thực tiễn Việt Nam. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Bổ sung một số nội dung quy định chung 

- Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Luật quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, 

đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện 

ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống 

ma túy, hợp tác quốc tế về ma túy và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

- Bổ sung Điều luật quy định đối tượng áp dụng của luật là cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy. 

- Tách khái niệm "tội phạm về ma túy" ra khỏi "tệ nạn ma túy" nhằm xác 

định đúng tính chất của "tội phạm về ma túy" và "tệ nạn ma túy" vì tệ nạn là 

hiện tượng xã hội còn tội phạm là hành vi cụ thể được qui định trong Bộ luật 

Hình sự cần tập trung đấu tranh. 

- Bổ sung các khái niệm: người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện 

ma túy, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

 + Người sử dụng trái phép chất ma túy là người tự ý hoặc đồng ý cho 

người khác đưa chất ma túy vào cơ thể mình mà không được sự cho phép của cơ 

quan chuyên môn có thẩm quyền. Việc bổ sung khái niệm này để phân biệt với 

“người nghiện ma túy”, ngăn chặn họ tiếp tục sử dụng và dẫn đến nghiện ma 

túy, kịp thời giám sát, quản lý, giáo dục không để họ gây rối trật tự, đe dọa tính 

mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của người khác.  

+ Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về tâm 

lý, xã hội và y tế giúp người nghiện thay đổi nhận thức, hành vi, phục hồi thể 
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chất, tinh thần nhằm giảm sử dụng ma túy, tác hại của ma túy. Việc bổ sung 

khái niệm này giúp nhận thức đầy đủ về công tác cai nghiện ma túy. 

- Thuốc tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất: đây là loại 

thuốc cần đưa vào hoạt động kiểm soát liên quan đến ma túy, không để tội 

phạm lợi dụng sản xuất ma túy từ các loại thuốc này. 

- Về chính sách phòng, chống ma túy: bổ sung quy định để đảm bảo điều 

kiện cho công tác phòng, chống ma túy, tăng cường nguồn lực và năng lực cho 

các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.  

2. Trách nhiệm phòng, chống ma túy 

- Trách nhiệm của cá nhân, gia đình 

Dự thảo Luật đã quy định theo hướng cá nhân, tổ chức có trách nhiệm 

giúp đỡ, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm 

ma túy. 

- Trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma 

túy 

+ Bổ sung nội dung quy định để cơ quan chuyên trách phòng, chống tội 

phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân đấu tranh với tội phạm ma túy hiệu quả 

hơn: "Phối hợp với cơ quan chức năng chống tội phạm ma túy của các nước và 

các tổ chức chống tội phạm ma túy quốc tế để trao đổi thông tin tiến hành điều 

tra các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia".  

+ Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội 

Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phạm vi địa bàn, khu vực quản lý 

được phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy 

chứ không chỉ hạn chế ở các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma 

túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần như quy định của Luật hiện 

hành. Việc bổ sung nội dung này để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp 

luật, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của 

các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan. 

3. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 

Xuất phát từ tình hình phức tạp của người sử dụng trái phép chất ma túy 

trong thời gian vừa qua, nhưng pháp luật chưa có quy định quản lý những người 

này. Qua khảo sát thực tiễn, dự thảo luật đã xây dựng các quy định nhằm quản 

lý tốt người sử dụng trái phép chất ma túy. Việc quản lý người sử dụng trái phép 

chất ma túy được áp dụng ngay lần đầu người đó sử dụng trái phép chất ma túy, 

mục đích là ngăn chặn không để họ tiếp tục sử dụng, từ đó góp phần làm giảm 

người nghiện ma túy, điều này có tác dụng rất tốt ngay chính với người sử dụng 

trái phép chất ma túy, gia đình của họ và xã hội. Quản lý người sử dụng trái 

phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Trong thời 

gian quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy nếu người đó thuộc đối tượng 
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áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo quy định 

của pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính, nếu được xác định tình trạng nghiện 

thì thực hiện theo các quy định về công tác cai nghiện.  

- Xác định người sử dụng trái phép chất ma túy: là người có xét nghiệm 

dương tính với chất ma túy, việc sử dụng chất ma túy của người đó không được 

pháp luật cho phép và chưa xác định được tình trạng nghiện. Cơ quan Y tế và 

Công an có thẩm quyền xét nghiệm. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma 

túy là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy 

không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy và kịp thời ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật của họ.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao Công an cấp xã chủ trì phối hợp 

cơ quan, tổ chức, đoàn thể cùng cấp và gia đình quản lý, giáo dục, động viên 

người sử dụng trái phép chất ma túy tổ chức phân công cơ quan, tổ chức, 

đoàn thể cùng cấp phối hợp với gia đình giáo dục, động viên người sử dụng  

trái phép chất ma túy.  

- Quy định rõ trách nhiệm người sử dụng trái phép chất ma túy; gia đình, 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Nhà nước đảm bảo kinh phí cho xét nghiệm và đưa người sử dụng trái 

phép chất ma túy đi xét nghiệm. 

- Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy: 01 năm đối với 

người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên; 06 tháng đối với 

người sử dụng trái phép chất ma túy dưới 18 tuổi, kể từ ngày xác định được 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gần nhất của người đó. 

- Thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy: Công an xã, phường, thị 

trấn có trách nhiệm thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn 

quản lý. Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện việc thống 

kê người sử dụng trái phép chất ma túy. 

4. Cai nghiện ma túy 

Nhằm khắc phục tình trạng bất cập trong công tác cai nghiện thời gian 

qua, đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời 

bổ sung các quy định mới đảm bảo công tác cai nghiện hiệu có hiệu quả, cụ thể 

như sau: 

Một là, Dự thảo Luật tạo điều kiện cho người nghiện cai nghiện tự 

nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; nếu 

người nghiện vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy hoặc vi phạm bị chấm 

dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc lợi dụng 

việc cai nghiện tự nguyện để không bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt 

buộc thì sẽ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. Nhà nước đảm bảo kinh phí cho công tác cai nghiện bắt buộc, xây dựng 

các cơ sở công lập; hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác cai nghiện tự nguyện. 
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Có chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân 

đầu tư vào công tác cai nghiện. Khuyến khích thành lập các cơ sở cai nghiện tư 

nhân. Cán bộ làm việc tại cơ sở cai nghiện công lập được sử dụng trang phục 

thống nhất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

để góp phần bảo vệ cho cán bộ, đồng thời có cơ sở để xử lý các hành vi chống 

đối người thi hành công vụ trong các cơ sở cai nghiện công lập, góp phần không 

để xảy ra tình trạng gây rối, bỏ trốn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đối 

với người nghiện bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

- Hai là, quy định về hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ 

sở cai nghiện ma túy tư nhân. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai 

nghiện ma túy tư nhân được tổ chức hoạt động cai nghiện tự nguyện. Chỉ có cơ 

sở cai nghiện ma túy công lập mới tiếp nhận người nghiện bị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tại các cơ sở có bố trí các 

khu riêng phù hợp với từng đối tượng và để đảm bảo quyền lợi cho người cai 

nghiện. 

Việc tiến hành cai nghiện tại gia đình, cộng đồng do cơ quan chuyên môn 

thực hiện. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân và 

các cơ sở y tế, xã hội khác có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được 

phép cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cơ 

sở cung cấp dịch vụ cai nghiện có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ cai 

nghiện ma túy; niêm yết công khai giá dịch vụ cai nghiện ma túy theo quy định 

của pháp luật. Việc đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo mô 

hình này không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới và ngân sách nhà nước. 

Giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, 

hướng dẫn, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa 

bàn quản lý.  

- Ba là, quy định cụ thể các trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên và cai nghiện cho người 

từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.  

Đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa người nghiện từ đủ 18 tuổi trở lên vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thực 

hiện theo pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng, trình tự, thủ tục 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. 

Người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc trường hợp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc thì thẩm quyền quyết định do Tòa án nhân dâp cấp huyện 

trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan bảo vệ trẻ em cùng cấp và không coi là 

việc xử lý vi phạm hành chính. Cơ sở cai nghiện đảm bảo quyền được học văn 
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hóa cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Có chế độ cai nghiện riêng, phù 

hợp và đảm bảo quyền trẻ em cho độ tuổi từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi và từ đủ 

16 tuổi đến dưới 18 tuổi.  

- Bốn là, bổ sung quy định về cai nghiện ma túy cho người nước ngoài và 

người Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất về nước do nghiện ma túy. Theo đó 

tạo điều kiện cho người nước ngoài cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai 

nghiện, nếu không đăng ký cai nghiện tự nguyện thì trục xuất về nước. Đối với 

người Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất về nước do nghiện ma túy thì phải 

đến cơ quan chuyên môn xác định tình trạng nghiện, nếu có kết quả xác định là 

nghiện thì thực hiện theo các quy định về cai nghiện. 

Không quy định biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, vì thực tế 

biện pháp này không đủ nguồn lực về con người, vật chất và không hiệu quả. 

Những năm gần đây, nhiều địa phương không triển khai thực hiện được hoặc 

thực hiện mang tính hình thức. 

- Năm là, người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời 

gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu bị tòa án 

xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Sáu là, quy định cụ thể công tác thống kê người nghiện ma túy cho các 

Bộ, ngành, trong đó Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp số liệu chung về người 

nghiện. Đảm bảo công tác thống kê người nghiện được chính xác, kịp thời. 

5. Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy  

- Bổ sung trách nhiệm cho Bộ Công an về giám sát, quản lý, theo dõi 

người sử dụng trái phép chất ma túy. Bộ Quốc phòng về phối hợp với cơ quan 

hữu quan của nước khác để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật 

về ma túy và kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở khu vực biên 

giới và trên biển. Bộ Y tế trong quản lý thuốc tiền chất; nguyên liệu làm thuốc là 

dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc. Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thông quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 

chất. Quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho phù 

hợp với các nội dung về công tác cai nghiện ma túy được sửa đổi. 

 - Phân công trách nhiệm cụ thể cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, 

theo đó: 

Bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ, 

ngành, cơ quan liên quan; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện 

nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy vào các hoạt 
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động văn hóa, thể thao, du lịch; chỉ đạo, trực tiếp tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm 

soát, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, dịch vụ, thể thao và du lịch không để sơ 

hở làm phát sinh tệ nạn ma túy. 

Quy định cụ thể như trên để nâng cao trách nhiệm của từng Bộ, đồng thời 

phù hợp với chức năng của các Bộ./. 
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BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

               

 

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN 

Về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT  

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông Kết luận số 45-

KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu 

quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 trong đó xác định: Công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội và đề ra một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm là: Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới. 

- Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/02/2020, Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 

14/5/2020, Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020, trong đó Chính phủ đã 

thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ. 

- Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ quyền sống, bảo vệ tính mạng, 

sức khỏe con người. 

 Như vậy, các nội dung nêu trên là chủ trương vững chắc, là yêu cầu cấp 

thiết làm cơ sở chính trị, pháp lý cho việc ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trong tình hình mới. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Thứ nhất, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đồng thời điều chỉnh hai 

lĩnh vực khác nhau là: Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (thuộc lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội) chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan nhà 

nước và các cá nhân để bảo đảm trạng thái giao thông có trật tự, an toàn, đúng 

pháp luật; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải 

đường bộ (thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật), chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ 

giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân khi thiết kế, quy hoạch, xây 

dựng và chuyển giao các công trình hạ tầng giao thông, kinh doanh vận tải, dịch 

vụ hỗ trợ vận tải. Đây là hai lĩnh vực rất lớn và khác nhau nhưng lại được điều 
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chỉnh trong cùng một đạo luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, cụ thể, rõ 

ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc cả hai lĩnh vực.  

Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động bảo đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ liên quan, tác động đến quyền con người, quyền công dân mà 

theo tinh thần của Hiếp pháp thì những nội dung này phải được quy định trong 

văn bản luật. Trong đó, một số hoạt động đã được điều chỉnh trong Luật Giao 

thông đường bộ năm 2008 như quy tắc giao thông, người và phương tiện tham 

gia giao thông, nhưng vẫn còn nhiều quy định thiếu cụ thể, chưa sát với thực 

tiễn. 

 Thứ hai, thực tiễn tình hình giao thông hiện nay có rất nhiều vấn đề đang 

đặt ra cần phải giải quyết: (1) tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, trong 10 năm 

chết hơn 100.000 người (đất nước hòa bình mà chết như chiến tranh); (2) kiến 

thức, kỹ năng điều khiển phương tiện, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an 

toàn giao thông của nhiều người tham gia giao thông còn rất kém; (3) tình trạng 

coi thường pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông; (4) ùn tắc giao thông 

vẫn rất phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn; (5) tình hình tội phạm, vi phạm 

pháp luật trên các tuyến giao thông diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến 

sự phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội và hình ảnh của Việt Nam với 

bạn bè quốc tế. 

Thứ ba, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác 

quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Thứ tư, phù hợp với xu thế chuyên sâu hóa trong xây dựng pháp luật của 

nước ta hiện nay, phù hợp với Công ước Viên năm 1968 và kinh nghiệm xây 

dựng pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc xây dựng, ban hành Luật Bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần rất thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT  

1. Mục đích  

VViiệệcc  xxââyy  ddựựnngg  LLuuậậtt  nnhhằằmm  ttạạoo  rraa  bbưướớcc  cchhuuyyểểnn  bbiiếếnn  ccơơ  bbảảnn,,  bbềềnn  vvữữnngg  ttrroonngg  

vviiệệcc  bbảảoo  đđảảmm  ttrrậậtt  ttựự,,  aann  ttooàànn  ggiiaaoo  tthhôônngg,,  bbảảoo  đđảảmm  aann  ttooàànn  vvềề  ttíínnhh  mmạạnngg,,  ssứứcc  

kkhhỏỏee  cchhoo  nnggưườờii  tthhaamm  ggiiaa  ggiiaaoo  tthhôônngg,,  ggóópp  pphhầầnn  bbảảoo  đđảảmm  ttốốtt  hhơơnn  qquuyyềềnn  ccoonn  

nnggưườờii,,  qquuyyềềnn  ccôônngg  ddâânn  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  HHiiếếnn  pphháápp  nnăămm  22001133  vvàà  ccáácc  đđiiềềuu  ưướớcc  

qquuốốcc  ttếế  mmàà  VViiệệtt  NNaamm  llàà  tthhàànnhh  vviiêênn;;  ggiiảảmm  ùùnn  ttắắcc  ggiiaaoo  tthhôônngg  ggắắnn  vvớớii  bbảảoo  vvệệ  mmôôii  

ttrrưườờnngg;;  xxââyy  ddựựnngg  vvăănn  hhóóaa  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvăănn  mmiinnhh  ttiiệệmm  ccậậnn  ddầầnn  đđếếnn  vvăănn  mmiinnhh  ggiiaaoo  

tthhôônngg  ccủủaa  ccáácc  qquuốốcc  ggiiaa  ttiiêênn  ttiiếếnn  ttrrêênn  tthhếế  ggiiớớii..  

2. Quan điểm chỉ đạo 

--  BBảảoo  đđảảmm  ssựự  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  cchhủủ  ttrrưươơnngg,,  đđưườờnngg  llốốii  ccủủaa  ĐĐảảnngg,,  ccụụ  tthhểể  hhóóaa  HHiiếếnn  

pphháápp,,  bbảảoo  đđảảmm  ttíínnhh  tthhốốnngg  nnhhấấtt  ccủủaa  hhệệ  tthhốốnngg  pphháápp  lluuậậtt;;  ttưươơnngg  tthhíícchh  vvớớii  ccáácc  đđiiềềuu  
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ưướớcc  qquuốốcc  ttếế  ccóó  lliiêênn  qquuaann  mmàà  VViiệệtt  NNaamm  llàà  tthhàànnhh  vviiêênn;;  tthhaamm  kkhhảảoo  ccóó  cchhọọnn  llọọcc  

pphháápp  lluuậậtt  vvềề  ggiiaaoo  tthhôônngg  đđưườờnngg  bbộộ  ccủủaa  mmộộtt  ssốố  nnưướớcc  ttrrêênn  tthhếế  ggiiớớii..    

--  TThhựựcc  hhiiệệnn  xxuu  tthhếế  cchhuuyyêênn  ssââuu  hhóóaa  ttrroonngg  xxââyy  ddựựnngg  pphháápp  lluuậậtt  hhiiệệnn  nnaayy  đđểể  

bbảảoo  đđảảmm  tthhựựcc  hhiiệệnn  đđầầyy  đđủủ  vvàà  hhiiệệuu  qquuảả  cchhứứcc  nnăănngg,,  nnhhiiệệmm  vvụụ  ccủủaa  ccáácc  bbộộ,,  nnggàànnhh..    

--  BBảảoo  đđảảmm  aann  nniinnhh  qquuốốcc  ggiiaa,,  ttrrậậtt  ttựự,,  aann  ttooàànn  xxãã  hhộộii,,  đđấấuu  ttrraannhh  pphhòònngg,,  cchhốốnngg  

ttộộii  pphhạạmm  vvàà  ccáácc  hhàànnhh  vvii  vvii  pphhạạmm  pphháápp  lluuậậtt  ttrrêênn  ttuuyyếếnn  ggiiaaoo  tthhôônngg..  

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả 

công tác, tăng cường tính công khai, minh bạch; cải cách thủ tục hành chính tạo 

thuận lợi cho Nhân dân.  

III. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về những quy định chung 

Giải thích các từ ngữ liên quan đến quy tắc giao thông đường bộ, trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ, bổ sung một số khái niệm, định nghĩa mới (như 

người tham gia giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, trung tâm chỉ 

huy giao thông, hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ …). Bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm là những hành vi nguy hiểm, có 

nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc gây mất an ninh, 

trật tự, như: Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất 

ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; điều khiển 

phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; dùng tay sử dụng điện 

thoại di động khi điều khiển phương tiện; ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể 

khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ; đặt, để chướng 

ngại vật trái phép trên đường, ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên 

đường bộ… 

2. Về quy tắc giao thông đường bộ 

Trên cơ sở nội luật hóa quy định trong Công ước Viên năm 1968 về Giao 

thông đường bộ phù hợp với điều kiện Việt Nam, kế thừa những quy định còn hợp 

lý của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, luật hóa một số quy định ở các văn 

bản dưới luật, bổ sung một số quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn và 

phù hợp với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ và 

rõ ràng hơn một số quy tắc giao thông, như: Người điều khiển phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông phải chú ý bảo đảm an toàn cho trẻ 

em, người già, người khuyết tật, người đi bộ và người điều khiển phương tiện 

giao thông thô sơ đường bộ; trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 mét được chở 

trên xe ô tô chở người không được ngồi ở hàng ghế trước (vị trí ghế cạnh người 

lái xe) khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một 

hàng ghế; đối với trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế ngồi thiết kế dành 

cho trẻ em; người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng 

lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường; mở 

cửa xe... Mô tả, làm rõ hơn một số quy tắc như tránh, vượt, chuyển hướng, 
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chuyển làn, sử dụng còi, đèn tín hiệu, giao thông trên đường cao tốc, trong hầm 

đường bộ... 

3. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

- Phương tiện tham gia giao thông 

Khoa học và thực tiễn xác định phương tiện tham gia giao thông là một 

trong 3 thành tố chính của hoạt động giao thông đường bộ có liên quan trực tiếp 

đến trật tự, an toàn giao thông. Với số lượng phương tiện và cơ cấu vận tải 

đường bộ chiếm tỷ trọng lớn, phương tiện khi tham gia giao thông phải được 

quản lý chặt chẽ để phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, gắn trách 

nhiệm của chủ phương tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi vi phạm 

hành chính có liên quan đến phương tiện. Theo Bộ luật Dân sự, phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ là nguồn nguy hiểm cao độ vì tiềm ẩn nguy cơ dẫn 

đến tai nạn giao thông và thường được tội phạm lợi dụng tiến hành các hành vi 

phạm tội, như: Khủng bố, biểu tình, gây rối, giết người, vận chuyển ma túy, 

hàng cấm, hàng lậu, cướp giật, buôn bán người..., theo thống kê hầu hết các vụ 

vi phạm và tai nạn giao thông đường bộ đều liên quan đến người điều khiển 

phương tiện giao thông cơ giới. Quản lý phương tiện là nội dung quan trọng để 

gắn trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện khi phương 

tiện tham gia giao thông, phục vụ công tác nghiệp vụ giải quyết các tình huống, 

sự cố, phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn điều hành giao thông. Thông qua 

công tác đăng ký, quản lý phương tiện có thể nhanh chóng xác minh truy nguyên 

đối tượng sử dụng phương tiện để phạm tội, hợp thức hóa, sử dụng xe gian, xe 

lậu...Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định các nội 

dung mang tính nguyên tắc về công tác đăng ký, quản lý phương tiện, trách 

nhiệm của chủ phương tiện. 

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật quy định về các nội dung: Điều kiện tham gia 

giao thông đường bộ; cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới; trách nhiệm 

của cơ quan có thẩm quyền về cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe; 

trách nhiệm của chủ xe cơ giới, phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về Giao 

thông đường bộ và phù hợp thực tiễn Việt Nam. So với Luật Giao thông đường 

bộ năm 2008, đã bổ sung quy định chi tiết nhiều nội dung về công tác đăng ký, 

cấp biển số xe theo hướng chặt chẽ hơn, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, 

phục vụ Nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. 

- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

Cùng với phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là 

một thành tố cơ bản nhất của hoạt động giao thông, là chủ thể mang tính quyết 

định đến sự an toàn, bởi liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như khả năng nhận 

thức và năng lực hành vi, kỹ năng lái xe, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, 

điều kiện sức khỏe, trạng thái tâm lý, quá trình chấp hành pháp luật về hình sự, 

hành chính… Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải hiểu và chấp 



 30 

hành các quy định của pháp luật để lưu thông an toàn, bảo đảm tính mạng, sức 

khỏe cho mình và cho những người tham gia giao thông khác (theo thống kê, 

nguyên nhân do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông chiếm gần 90% 

tổng số nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có nguyên 

nhân thiếu kỹ năng cơ bản phải được đào tạo để xử lý tình huống; có trên 50% 

các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận 

tải, trong đó nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết, bị thương nhiều 

người, nguyên nhân là do người lái xe ngủ gật, sử dụng chất ma túy, rượu, 

bia…). Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng có thể là chủ thể 

liên quan trực tiếp đến các vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên đường giao 

thông, sử dụng phương tiện vào các mục đích phạm tội. Vì vậy, việc quản lý 

người điều khiển phương tiện giao thông là quản lý hành vi của con người, phải 

thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, từ khâu đào tạo, đến sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe và quản lý quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe sau 

khi cấp giấy phép lái xe, không đơn thuần như việc quản lý các loại giấy phép, 

chứng chỉ thông thường khác.  

Trên cơ sở xác định quản lý người lái xe là quản lý hành vi của con người, 

nội luật hóa Công ước Viên năm 1968 về Giao thông đường bộ, tham khảo có 

chọn lọc kinh nghiệm của nhiều quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới 

có thể áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, dự thảo Luật quy định nhiều 

điểm mới trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng ứng 

dụng khoa học công nghệ hiện đại, quản lý lái xe bằng cơ sở dữ liệu có liên 

thông với các bộ, ngành liên quan như Giao thông vận tải, Y tế…; người đủ 17 

tuổi trở lên được đăng ký học lái xe; người học lái xe được lựa chọn cơ sở đào 

tạo lái xe, giáo viên dạy lái theo yêu cầu, được đào tạo hoặc lựa chọn hình thức 

tự học các kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ; người được cơ sở đào 

tạo xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo, được lựa chọn và đăng ký với 

cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tham dự kỳ sát hạch; 

kết quả đào tạo, sát hạch lái xe phải thông tin công khai; các cơ sở đào tạo lái 

xe, trung tâm sát hạch lái xe được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu 

tư (trừ cơ sở, trung tâm phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); sửa đổi một số 

hạng giấy phép lái xe so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để phù hợp 

với Công ước Viên năm 1968, như: Quy định 01 hạng B để cấp cho người lái xe 

ô tô chở người đến 9 chỗ, xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở 

theo thiết kế không vượt quá 3.500kg; bỏ quy định hạng E, các hạng F, theo đó 

có 11 hạng giấy phép lái xe gồm: A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E, DE. 

Quy định về điểm của giấy phép lái xe, theo đó giấy phép lái xe có 12 điểm 

trong 12 tháng, giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày 

bị trừ hết điểm người lái xe nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe mới, phải sát 
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hạch lại và nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi 12 điểm sau 12 

tháng kế tiếp. 

4. Về tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông và giải 

quyết ùn tắc giao thông đường bộ 

Quy định cụ thể các nội dung trong tổ chức an toàn giao thông, gồm: Chỉ 

huy, điều khiển giao thông; vận hành đèn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông phù 

hợp với tình hình giao thông; phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông; tạm 

thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại 

tuyến và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông đường bộ khi có tình huống 

ùn tắc, tai nạn giao thông đường bộ hoặc các tình huống đột xuất khác; quy định 

người, phương tiện đi lại khu vực cấm, đường cấm trong một khoảng thời gian 

nhất định; bảo đảm an toàn giao thông các sự kiện chính trị, quốc phòng, an ninh, 

kinh tế, văn hóa, xã hội trên đường bộ; phối hợp quản lý các phương tiện siêu 

trường, siêu trọng tham gia giao thông trên đường bộ; khảo sát, kiến nghị giải 

quyết các bất cập về tổ chức giao thông trên đường bộ đang khai thác, sử dụng;  

tham gia tổ chức giao thông đối với các công trình giao thông trước khi đưa vào 

khai thác, sử dụng. 

Quy định về bảo đảm an toàn giao thông các sự kiện trên đường bộ, gồm: 

Thông báo công khai phương án phân luồng giao thông để người tham gia giao 

thông biết, chấp hành; tổ chức thực hiện việc phân luồng, phân tuyến, cấm 

đường tạm thời, hạn chế đi lại trên một số tuyến đường nơi tổ chức các sự kiện; 

giải quyết các tình huống xảy ra trên đường bộ làm mất an toàn giao thông, ảnh 

hưởng đến an ninh, an toàn. Quy định về giải quyết những bất cập về tổ chức 

giao thông, gồm: Hạ tầng giao thông bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn giao 

thông; công tác phân làn, phân luồng, phân tuyến chưa phù hợp; hệ thống báo 

hiệu đường bộ bất hợp lý; tuyến đường, đoạn tuyến thường xuyên xảy ra ùn tắc 

kéo dài; vị trí thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông; những bất cập khác liên 

quan đến trật tự, an toàn giao thông. Quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông; 

giải quyết ùn tắc giao thông.  

Đây là các nội dung mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để lực 

lượng chức năng có cơ sở pháp lý rõ ràng, đầy đủ khi tổ chức thực hiện. 

5. Về giải quyết tai nạn giao thông đường bộ 

Công tác giải quyết tai nạn giao thông liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa 

vụ của người dân và liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc 

các bộ, ngành. Hiện nay, trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 tuy đã có 

quy định nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, tản mát ở vài điều luật, chủ yếu 

hướng dẫn tại các thông tư của các bộ, hiệu lực pháp lý chưa cao, do đó cần phải 

luật hóa và bổ sung các quy định mới để bảo đảm sự tập trung, thống nhất, công 

khai, minh bạch, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, hoàn thiện cho lực lượng chức 

năng thực thi nhiệm vụ, bảo đảm việc giải quyết tai nạn giao thông được kịp 
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thời, khách quan, chính xác, đúng pháp luật, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn 

giao thông, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên có liên quan 

trong vụ tai nạn giao thông. 

6. Về thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm  

Quy định về tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ, theo đó Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên các 

tuyến giao thông đường bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi 

phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật khác 

của người và phương tiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật; 

phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật 

tự, an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng kết quả thu được từ 

các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do tổ chức được giao quản lý, khai 

thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cung cấp làm căn cứ xác định 

và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đây là những nội dung 

mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để nâng cao hiệu quả công tác 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm; cải cách phương thức tuần tra, kiểm tra 

theo hướng hiện đại hóa, nâng cao hiệu lực và tính nghiêm minh của pháp luật.  

7. Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

Quy định nội dung quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa 

phương một cách rõ ràng, rành mạch, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật về tổ chức bộ máy. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà 

nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Bộ Công an chịu trách nhiệm 

trước Chính phủ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Bộ 

Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp thực 

hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trong đó 

đã phân công, phân cấp nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao 

thông cho Ủy ban nhân dân các cấp. 

Quy định về trung tâm chỉ huy giao thông và cơ sở dữ liệu dùng chung 

trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó trung tâm 

chỉ huy giao thông có chức năng giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý 

vi phạm giao thông; kết nối và xử lý dữ liệu camera từ các cơ quan, tổ chức khác 

để phục vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật 

tự. Cơ sở dữ liệu dùng chung trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các công tác quản lý nhà nước 

khác có liên quan./. 


